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STT Chủng loại Đường kính Bồn đứng Bồn ngang

1 SH 300 720 1,580,000                     1,740,000                     

2 SH 500 720 2,000,000                     2,150,000                     

3 SH 700 720 2,460,000                     2,610,000                     

4 SH 1000 960 3,250,000                     3,450,000                     

5 SH 1200 980 3,950,000                     4,150,000                     

6 SH 1350 1050 4,050,000                     4,250,000                     

7 SH 1500 960 -  1140 4,935,000                     5,165,000                     

8 SH 2000 1140 6,540,000                     6,780,000                     

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NHỰA CAO CẤP 

8 SH 2000 1140 6,540,000                     6,780,000                     

9 SH 2000* 1380 6,740,000                     6,960,000                     

10 SH 2500 1140 8,120,000                     8,360,000                     

11 SH 2500* 1380 8,245,000                     8,485,000                     

12 SH 3000 1380 9,570,000                     9,810,000                     

13 SH 3000* 1420 9,850,000                     10,090,000                   

14 SH 3500 1380 10,910,000                   11,235,000                   

15 SH 3500* 1420 11,205,000                   11,505,000                   

16 SH 4000 1380 12,240,000                   12,760,000                   

17 SH 4000* 1420 12,640,000                   13,160,000                   

18 SH 4500 1380 - 1420 13,705,000                   14,225,000                   

19 SH 5000 1381 - 1420 15,150,000                   15,670,000                   

20 SH 6000 1382 - 1420 17,780,000                   18,500,000                   

* Giá trên đã bao gồm VAT 10%

* Bảng giá trên đã bao gồm phụ kiện ( Chân đế, van xả), không bao gồm van phao điện

* Các chủng loại đánh dấu * là hàng bán theo đơn đặt hàng, không phát sinh thường xuyên
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